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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 20/8/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	1157/TTg-QHĐP
	09/08/2017
	V/v Tổ chức Lễ tuyên dương nhân sỹ trí
thức, doanh nhân, người dân tộc thiểu số
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	75/NQ-CP
	09/08/2017
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 7 năm 2017
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	8324/VPCP-QHĐP
	09/08/2017
	V/v Chương trình giám sát của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội năm 2018.
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	8368/VPCP-KGVX
	10/08/2017
	V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg
về an toàn thực phẩm
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	8346/VPCP-PL
	09/08/2017
	V/v công tác giám định tư pháp trong
phòng, chống tham nhũng
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	1146/QĐ- TTg
	08/08/2017
	Quyết định bổ sung kinh phí từ nguồn dự
phòng ngân sách trung ương  năm 2016
để thực hiện một số dự án cấp bách của
địa phương
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	1035/BTC
	07/08/2017
	V/v chấp hành chính sách về tổ chức và
hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	10352/BTC
	07/08/2017
	V/v thực hiện chỉ đạo của phó Thủ tướng
Chính phủ tại công văn số 5335/VPCP
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	10545/BTC
	09/08/2017
	V/v tham gia ý kiến về kết quả xếp loại
doanh nghiệp năm 2016
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	10525/BTC
	09/08/2017
	V/v gửi báo cáo giám sát, đánh giá hiệu
quả dự án đầu tư ra nược ngoài của
DNNN năm 2016
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	605/BC-TCTTg
	09/08/2017
	V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ do chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
	
	

	12. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3066/QĐ-BVHTTDL
	08/08/2017
	V/v thành lập ban chỉ đạo ngày hội văn
hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất
	
	

	13. 
	Kiểm toán nhà
nước khu vực X
	74/QĐ-KVX
	03/08/2017
	V/v kiểm tra thực hiện kết luận kiến nghị
kiểm toán năm 2017
	
	

	14. 
	Bộ Xây dựng
	1845/BXD
	10/08/2017
	V/v thông báo kết quả kiểm toán và báo
cáo kiểm toán tài chính chương trình đô
thị miền núi phía Bắc năm 2016
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	1164/QĐ-TTg
	09/08/2017
	Quyết định tặng Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ cho Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	1173/TTg -TCCV
	10/08/2017
	Đề án rà soát hệ thống VBPL không
thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước có quy
định về tổ chức bộ máy, biên chế
	
	

	17. 
	Thanh tra Chính phủ
	2017/TTCP
	10/08/2017
	V/v báo cáo kết quả thanh tra việc quản
lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm
trường
	
	

	18. 
	Bộ Tư pháp
	2804/BTP
	10/08/2017
	V/v thông báo các nội dung giao địa
phương quy định chi tiết các luật, nghị
quyết được quốc hội khóa XVI
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	10520/BTC
	09/08/2017
	v/v thông báo số dự kiến dự nguồn thực
hiện cải cách tiền lương để thực hiện các
chính sách xã hội năm 2017
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	351/TB-VPCP
	11/08/2017
	Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng
Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển
khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà
nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	353/TB-VPCP
	11/08/2017
	Thông báo kết luận của PTTgCP Vương
Đình Huệ tại cuộc họp BCĐ các Chương
trình MTQG giai đoạn 2016-2020
	
	

	22. 
	Tổng cục thể dục
thể thao
	209/KH-TCTDTT
	07/08/2017
	V/v tổ chức các môn thi thể thao và trò
chơi dân gian trong ngày hội văn hóa dân
tộc Dao toàn quốc lần thứ I
	
	

	23. 
	Tổng cục Thể dục
thể thao
	210/ĐL-TCTDTT
	07/08/2017
	V/v các môn thi thể thao và trò chơi dân
gian trong ngày hội văn hóa dân tộc Dao
toàn quốc lần thứ I
	
	

	24. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	4771/TCĐBVN
	04/08/2017
	V/v báo cáo kết quả KSTTX tháng 7 năm
2017
	
	

	25. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	23/2017/TT-BGTVT
	28/07/2017
	V/v quy định về chức danh, nhiệm vụ theo
chức danh của thuyền viên và đăng ký
thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt
Nam
	
	

	26. 
	Bộ Công thương
	10/2017/TT-BCT
	26/07/2017
	V/v ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật
an toàn lao động đối với máy, thiết bị vật
tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động
	
	

	27. 
	Bộ Công thương
	11/2017/TT-BCT
	28/07/2017
	V/v quy định về hoạt động tạm nhập tái
xuất tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu
hàng hóa
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	1182/QĐ-TTg
	11/08/2017
	Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ cho 13 cá nhân thuộc
tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	29. 
	Bộ Y tế
	4538/BYT
	10/08/2017
	V/v triển khai sử dụng sổ theo dõi sức
khỏe bà mẹ và trẻ em
	
	

	30. 
	Bảo hiểm xã hội
Việt Nam
	3340/BHXH
	08/08/2017
	V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số
BHXH
	
	

	31. 
	Bộ Y tế
	4364/BYT
	03/08/2017
	V/v tiếp tục chấn chỉnh việc liên doanh,
liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ
sở y tế công lập
	
	

	32. 
	Bộ Văn hóa thể
thao và Du lịch
	3436/BV
HTTDL
	14/08/2017
	V/v đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang ban
hành Quyết định thành lập tổ công tác
xây dựng Hồ sơ đề cử khu di sản thiên
nhiên Ba Bể - Na Hang
	
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	3348/QĐ-BNN
	10/08/2017
	V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện năm
2017 dự án sửa chữa và nâng cao an toàn
đạp do Ngân hàng Thế giới tài trợ
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	6570/BNN
	08/08/2017
	V/v báo cáo dự án có chuyển đổi mục đích
sử dụng rừng
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	6632/BNN
	10/08/2017
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số
71/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện
Chỉ thị số 13-CT/TW
	
	

	36. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2699/CT-BGD
	08/08/2017
	V/v nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 -
2018 của Ngành giáo dục
	
	

	37. 
	Bộ Công thương
	7253/BCT
	10/08/2017
	V/v báo cáo rà soát, đánh giá việc thực
hiện Nghị định về phát triển và quản lý
chợ
	
	

	38. 
	Bộ Nội vụ
	2413/QĐ-BNV
	08/08/2017
	V/v ban hành tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo,
quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
huyện
	
	

	39. 
	Bộ Công thương
	13/2017/TT-BCT
	03/08/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 56/2014/TT-BCT
	
	

	40. 
	Bộ Công thương
	12/2017/TT-BCT
	31/07/2017
	V/v quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu
hồi giấy phép hoạt động điện lực
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính phủ
	925/QĐ-VPCP
	14/08/2017
	Quyết định về việc tặng Bằng khen của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các tập
thể và cá nhân
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính phủ
	1191/QĐ-TTg
	14/08/2017
	Quyết định phê duyệt Lộ trình phát triển
thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020,
tầm nhìn đến 2030
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	1169/QĐ-TTg
	10/08/2017
	Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ
chức bộ máy và tăng cường năng lực  đội
ngũ cán bộ  quản lý môi trường
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	94/2017/NĐ-CP
	10/08/2017
	Nghị định Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn
thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt
động thương mại
	
	

	45. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4114/BTNMT
	11/08/2017
	V/v xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi
trường địa phương
	
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	10814/BTC
	15/08/2017
	V/v dự thảo nghị định quy định trình tự,
thủ tục xác lập và quản lý xử lý đối với
tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
	
	

	47. 
	Bộ Nội vụ
	4264/BNV
	14/08/2017
	v/v thẩm tra danh sách tinh giản biên chế
của tỉnh Tuyên Quang 6 tháng cuối năm
2017
	
	

	48. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	6767/BNN
	15/08/2017
	v/v tham gia dự án ODA hợp tác với
CHLB Đức
	
	

	49. 
	Học viện hành
chính Quốc gia
	775/HCQG
	15/08/2017
	V/v thông báo số lượng học viên dự lớp
CVCC khóa VIII/2017
	
	

	50. 
	Kiểm toán nhà
nước KV X
	255/KVX
	15/08/2017
	V/v cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự
toán NSNN năm 2018
	
	

	51. 
	Bộ Tài chính
	76/2017/TT-BTC
	26/07/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 54/2013/TT-BTC
	
	

	52. 
	Kiểm toán nhà
nước khu vực X
	244/KVX-TH
	14/08/2017
	V/v đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu về
quỹ bảo trì đường bộ
	
	

	53. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3177/QĐ-BVHTTDL
	16/08/2017
	V/v giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham
gia tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Dao
toàn quốc lần thứ nhất
	
	

	54. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3178/QĐ-BVHTTDL
	16/08/2017
	V/v tổ chức trưng bày, giới thiệu triển lãm
đặc trưng văn hóa dân tộc Dao trong
khuôn khổ ngày hội văn hóa dân tộc Dao
toàn quốc lần thứ nhất
	
	

	55. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3176/QĐ-BVHTTDL
	16/08/2017
	V/v ban hành quy chế hoạt động văn hóa,
nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ
ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc
lần thứ nhất
	
	

	56. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3179/QĐ-BVHTTDL
	16/08/2017
	V/v tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối
cảnh hội nhập và phát triển đất nước
	
	

	57. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3179/QĐ-BVHTTDL
	16/08/2017
	V/v tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối
cảnh hội nhập và phát triển đất nước
	
	

	58. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3476/KH-BVHTTDL
	16/08/2017
	V/v tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối
cảnh hội nhập và phát triển đất nước
	
	

	59. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3475/BVHTTDL
	16/08/2017
	V/v tường thuật trực tiếp lễ khai mạc ngày
hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần
thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	60. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3474/BVHTTDL
	16/08/2017
	V/v truyền hình trực tiếp lễ khai mạc ngày
hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần
thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	61. 
	Thanh tra Chính phủ
	2017/TTCP
	10/08/2017
	v/v báo cáo kết quả thanh tra việc quản
lý, sử dụng đất có nguồn ngốc từ nông,
lâm trường
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	8579/VPCP-KGVX
	15/08/2017
	V/v Chủ trương lập QHTT bảo quản, tu
bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích
quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Địa
điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa,
tỉnh Tuyên Quang
	
	

	63. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	3407/LĐTBXH
	15/08/2017
	V/v rà soát, đánh giá huyện nghèo
	
	

	64. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	4126/BTNMT
	11/08/2017
	V/v xây dựng kế hoạch triển khai các
nhiệm vụ được giao tại Quyết định số
2053
	
	

	65. 
	Tổng cục dự trữ
nhà nước
	488/QĐ-TCDT
	14/08/2017
	V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học
sinh học kỳ I năm học 2017 - 2018
	
	

	66. 
	Ủy ban quốc gia
về người khuyết
tật Việt Nam
	07/BC-UBQG
	13/08/2017
	V/v kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối
năm 2017
	
	

	67. 
	Bộ Tài chính
	1508/QĐ-BTC
	31/07/2017
	V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học
sinh năm học 2017 - 2018
	
	

	68. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2865/BTTTT
	11/08/2017
	V/v góp ý dự thảo tờ trình quyết định của
thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy
hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp
công lập trong lĩnh vực TTTT
	
	

	69. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	1288/QĐ-BTTTT
	04/08/2017
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của cục Báo chí
	
	

	70. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	08/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v sửa đổi, bỏ sung một số điều của
Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT
	
	

	71. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2830/BTTTT
	09/08/2017
	V/v báo cáo số liệu về phát triển chính
phủ điện tử quý III
	
	

	72. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2923/BTTTT
	15/08/2017
	V/v hiệp y khen thưởng
	
	

	73. 
	Ban cơ yếu Chính phủ
	237/BCY
	10/08/2017
	V/v hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết
đánh giá tình hình cung cấp, quản lý
chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ
ký chuyên dùng phục vụ các cơ quan
Đảng, Nhà nước
	
	

	74. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	18/2017/TT-LĐTBXH
	30/06/2017
	V/v hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
tháng
	
	

	75. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	3189/LĐTBXH
	01/08/2017
	V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí
kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự
tiến bộ của phụ nữ năm 2018
	
	

	76. 
	Bộ Lao động
thương binh và xã hội
	1229/QĐ-BLĐTBXH
	04/08/2017
	V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-
BLĐTBXH
	
	

	77. 
	Bộ Nội vụ
	4296/BNV
	15/08/2017
	v/v cử nữ công chức tham gia đoàn đi đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tại
Singapore năm 2017
	
	

	78. 
	Văn phòng Chính phủ
	8622/VPCP
	15/08/2017
	V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ giải
pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu
phát triển KTXH năm 2017
	
	

	79. 
	Văn phòng Chính phủ
	8601/VPCP-CN
	15/08/2017
	V/v sử dụng Giấy đăng ký phương tiện
khi tham gia giao thông trong trường hợp
thế chấp phương tiện giao thông tại tổ
chức tín dụng
	
	

	80. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1224/CĐ-TTg
	17/08/2017
	V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian Lễ quốc khánh 02/9
	
	

	81. 
	Văn phòng Chính phủ
	8623/VPCP-KTTH
	15/08/2017
	V/v tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực
hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các
mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm
2017
	
	

	82. 
	Văn phòng Chính phủ
	362/TB-VPCP
	16/08/2017
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị
triển khai thực hiện “Chương trình mục
tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai
đoạn 2016-2020” và tổng kết 4 năm thực
hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng
toàn quốc giai đoạn 2013-2016”
	
	

	83. 
	Bộ Tài chính
	10958/BTC
	17/08/2017
	V/v lấy ý kiến đề cương xây dựng luật sửa
đổi bổ sung một số điều của luật thuế
GTGT, TTDB, TNDN, TNCN và thuế tài
nguyên
	
	

	84. 
	Bộ Công an
	1830/BCA
	10/08/2017
	V/v không tổ chức đón tiếp khách nhân kỷ
niệm 72 năm ngày truyền thống lục lượng
CAND
	
	

	85. 
	Bộ Công thương
	7500/BCT
	16/08/2017
	V/v thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ
	
	

	86. 
	Bộ Công thương
	3117/QĐ-BCT
	14/08/2017
	V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị,
vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất
được
	
	

	87. 
	Bộ Tài chính
	1557/QĐ-BTC
	09/08/2017
	V/v công khai số liệu quyết toán ngân
sách nhà nước năm 2015
	
	

	88. 
	Bộ Ngoại giao
	3113/BNG-CÂu
	16/08/2017
	V/v xây dựng đề án kỷ niệm năm tròn,
năm lẻ năm thiết lập quan hệ ngoại giao
với các nước khu vực châu Âu năm 2018
	
	

	89. 
	Ban Tôn giáo Chính phủ
	947/TGCP
	16/08/2017
	V/v tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức
quốc phòng và an ninh năm 2017
	
	

	90. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6716/BKHĐT
	17/08/2017
	V/v chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm
tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	
	

	91. 
	Ủy ban dân tộc
	808/UBD
T-TT
	15/08/2017
	V/v xây dựng nhiệm vụ kế hoạch và dự
toán ngân sách nhà nước thực hiện Quyết
định số 1163/QĐ-TTg
	
	

	92. 
	Bộ Nội vụ
	4307/BNV
	15/08/2017
	V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ
sung một số quy định về cán bộ, công
chức và người hoạt động không chuyên
trách ở xã, phường, thị trấn
	
	

	93. 
	Tổng cục quản lý đất đai
	1423/TCQLĐ
	15/08/2017
	V/v hướng dẫn lập hồ sơ cho thuê đất có
mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi để nuôi
trồng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh
	Đ
	

	94. 
	Bộ lao động
Thương binh và xã hội
	1255/LĐTBXH
	11/08/2017
	V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi
	
	

	95. 
	Bộ lao động
Thương binh vàxã hội
	3201/LĐTBXH
	03/08/2017
	V/V hướng dẫn triển khai mô hình thí
điểm địa chỉ tin cậy
	
	

	96. 
	Văn phòng Chủ tịch nước
	1118
	18/08/2017
	v/v giúp thực hiện Chương trình Về Nguồn
	
	

	97. 
	BCĐ TW  về phòng chống thiên tai
	96/TTr
	17/08/2017
	Về hỗ trợ các tỉnh Yên Bái , sơn la, Điện
biên, Tuyên Quang bị thiệt hại
	
	

	98. 
	Bộ tài nguyên MT
	4037/CV-BTN
	09/08/2017
	Về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra  2017 của
các đơn vị trực thuộc
	
	

	99. 
	Bộ Tài nguyen
	1918/QĐ- BTNMT
	09/08/2017
	Về điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Bộ
TNMT
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